ANH 7- online tháng 9
Tuần 3/HKI:Từ 20/9/2021(25/9/2021

Họ và tên:
Lớp: 

*Dặn dò: (HS không cần chép phần dặn dò, chỉ cần đọc để hiểu)
- Hoc sinh chuẩn bị 3 cuốn vở: 

1: Lesson book (Vở bài học): dùng để chép bài học

2: Exercise book (Vở bài tập): dùng để làm bài tập Tiếng Anh trên lớp 

3: Vocabulary book (Vở từ vựng): dùng để chép từ mới thành 2 dòng để ghi nhớ   

- Học sinh phải có mặt trước giờ học 20 phút và khai báo trong đường link điểm danh của GVBM cũng như đăng nhập vào lớp học của mình trong ứng dụng “google meet”
- Hạn chót học sinh gửi bài ghi chép của mình vào nhóm và làm bài tập online là 17g chiều thứ 7 hàng tuần (25/9/2021) để giáo viên thống kê số học sinh học online gửi nhà trường. Nếu sau thời gian này HS vẫn chưa hoàn thành xong bài chép vào vở và chưa làm bài tập trong link mà GVBM đã gửi trong nhóm học thì xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập do GVBM đã gửi xong danh sách học online cho nhà trường. Các em có thắc mắc muốn hỏi GV thì có thể nhắn tin riêng với GVBM trong nhóm bộ môn của mình.

- Học sinh sẽ chép phần từ vựng (New words), ngữ pháp (Grammar), bài tập về nhà (Homework) và phần ghi nhớ (Remember) vào vở bài học - Học sinh cần phải học online đầy đủ, chép bài vào vở bài học (Lesson book) và làm các bài tập mà thầy cô đã gửi link vào nhóm và tự học từ vựng để có vốn từ vựng và ngữ pháp mới có thể làm bài tập tốt được.

- Điểm số sẽ là điểm trung bình cộng các cột điểm thường xuyên. Vì vậy ai làm thiếu bài sẽ không có điểm của cột đó (0đ)

- Chúc các em học và làm bài thành công cũng như ôn tập, củng cố kiến thức mới thật tốt. 

A/ LESSONS:  






Unit 2: PERSONAL INFORMATION 


      Section A(1+2) : Telephone numbers (period 1)

* New words:

- personal (v): cá nhân, riêng tư
- information (n): thông tin
- telephone number (n): số điện thoại

- telephone directory (n): danh bạ điện thoại




Unit 2: PERSONAL INFORMATION 


               Section A(3) : Telephone numbers (period 2)



      

Section A(4+5) : Telephone numbers (period 3)

I/ New words:

- excuse me (exp): xin lỗi
- will = ’ll (v): sẽ

- call = phone (v): gọi điện thoại

- soon (adv): sớm, chẳng bao lâu nữa

- sure (adj): chắc, chắn chắn

- Let’s  = Let us (exp):  chúng ta hãy

- great (adj): rất tốt, tuyệt vời

II/ Grammar: 
* Simple future tense ( Thì tương lai đơn )

Cách sử dụng: Thì tương lai đơn (Simple Future) được dùng để diễn tả hành động mà không có quyết định hay kế hoạch gì trước khi nói. Hành động này là hành động tự phát ngay tại thời điểm nói.

	Khẳng định
	S + WILL + V-INF + O
Ex: I will grab a taxi. (Tôi sẽ bắt taxi)

	Phủ định
	S + WILL + NOT + V-INF + O
* will not = won’t ( sẽ không )
Ex: She won’t tell you the truth. (Cô ấy sẽ không nói cho bạn sự thật đâu)

	Nghi vấn
	WILL + S + V-INF + O?
Trả lời:

· Yes, S + WILL
· No, S + WON’T
Ex: Will you come here tomorrow?
Yes, I will. (Ngày mai bạn sẽ tới đây chứ? Đúng vậy, tôi sẽ tới)


B/ HOMEWORK: 
- Learn new words and copy ‘Remember’ at page 23 in your lesson book
- Do the exercises at section ‘A. Telephone numbers’ in your workbook









